
SỞ Y TẾ NINH BÌNH
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN SINH

Số: 02/BC-PKAS/26

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 12 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
(V/v: Đăng tải danh sách nhân sự tại phòng khám đa khoa An Sinh)

Kính gửi: SỞ Y TẾ NINH BÌNH
Phòng khám đa khoa tư nhân An Sinh báo cáo Sở y tế Ninh Bình về danh sách

nhân sự tại phòng khám từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 để đăng tải cập nhật trên cổng
thông tin điện tử của Sở y tế Ninh Bình.

Phòng khám đa khoa An Sinh kính báo để Sở y tế Ninh Bình xem xét, giải
quyết.

( Xin gửi kèm bản báo cáo gồm danh sách cán bộ nhân viên của phòng khám đa
khoa An Sinh)

Nơi nhận:
_ Như kính gửi
_ Lưu HC-TH

TRƯỞNG PHÒNG KHÁM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám đa khoa tư nhân An Sinh trực thuộc Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ y tế Toàn Minh
2. Địa chỉ: 254, đường Lê Thái Tổ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: từ 7h00 đến 17h00 tất cả các ngày trong tuần
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
4.1 Danh sách báo giảm

ST
T Họ và tên

Số chứng
chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký

hành nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh .

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)

Ghi chú

1 NGUYỄN PHƯƠNG
THẢO

033590/HNO-
CCHN

Chuyên khoa xét
nghiệm: Hoá sinh,
Huyết học, Vi sinh

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Phòng xét
nghiệm

chấm dứt hợp
đồng từ ngày
05/01/2026

4.2 Danh sách nhân sự hiện tại của phòng khám

ST
T Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký

hành nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh .

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)

Ghi chú

1 HOÀNG THỊ KIM
THANH

000427/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa Nội

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Giám đốc

2 ĐINH VĂN HƯỞNG 000261/NB-
CCHN

Khám chữa bệnh
Ngoại khoa

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Trưởng phòng
khám

3 NGUYỄN THỊ
CHUNG

000890/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa nội

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Phó trưởng
phòng khám



4 NGUYỄN VĂN PHO 080015/CCHN
-BQP

Khám bệnh chữa bệnh
chuyên khoa nội

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Phòng Nội

5 LÊ THỊ OANH 0052298/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Phòng khám tai
mũi họng

6 NGUYỄN HỮU
TRÁC

000031/NB-
CCHN

khám chữa bệnh tai
mũi họng

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Phòng tai mũi
họng

7 HOÀNG THỊ
NHUNG

002346/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa nội
và siêu âm

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Phòng khám nội,
siêu âm

8 TRỊNH VĂN
THƯƠNG

005250/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Phòng siêu âm

9 ĐINH THỊ NGỌC
HUYÊN

004613/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa
chẩn đoán hình ảnh

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Phòng siêu âm

10 LẠI THỊ MINH 000235/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa Phụ
Sản

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Phòng khám sản

11 NGUYỄN VĂN
LONG

000953/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa mắt

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Phòng mắt

12 NGUYỄN VĂN LÝ 001462/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh Nội khoa - Tâm
thần

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Phòng khám Nội
- Tâm thần

13 PHẠM THỊ CHUỐI 000426/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa da
liễu

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Phòng khám da
liễu

14 Phạm Thị Thúy 001038/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa Da
liễu

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Phòng khám Nội

15 ĐINH THỊ VÂN 000125/NB-
CCHN

Khám chữa bệnh bằng
chuyên khoa RHM

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Phòng RHM

16 PHẠM NGỌC
QUYÊN

000899/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa gây
mê - hồi sức

7h00-17h00 vào tất cả các
ngày thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ,
nghỉ tết

Phòng gây mê
từ thứ 2 đến thứ 6
làm việc tại Bệnh
viện đa khoa tỉnh
Ninh Bình



17 NGUYỄN TIẾN
DƯƠNG

001074/NB-
CCHN

Khám chữa bệnh
chuyên khoa nội, siêu
âm, nội soi tiêu hóa

7h00-17h00 vào tất cả các
ngày thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ,
nghỉ tết

Phòng khám nội,
siêu âm, nội soi
tiêu hóa

từ thứ 2 đến thứ 6
làm việc tại Bộ chỉ
huy quân sự tỉnh
Ninh Bình

18 PHẠM THỊ HOÀI
GIANG

000826/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa nội

7h00-17h00 vào tất cả các
ngày thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ,
nghỉ tết

Phòng khám nội
từ thứ 2 đến thứ 6
làm việc tại Bệnh
viện đa khoa tỉnh
Ninh Bình

19 VŨ PHƯƠNG DUNG 000842/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa nội

7h00-17h00 vào tất cả các
ngày thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ,
nghỉ tết

Phòng khám nội
từ thứ 2 đến thứ 6
làm việc tại Bệnh
viện đa khoa tỉnh
Ninh Bình

20 TRẦN ANH TUẤN 0019435/BYT-
CCHN

Chuyên khoa chẩn
đoán hình ảnh

7h00-17h00 vào tất cả các
ngày chủ nhật, nghỉ lễ, nghỉ tết

Phụ trách chuyên
khoa CĐHA

từ thứ 2 đến thứ 7
làm việc tại Bệnh
viện Bạch Mai

21 NGUYỄN THỊ
HOÀNG THẢO

0009665/BYT-
CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa mắt

7h00-17h00 vào tất cả các
ngày chủ nhật, nghỉ lễ, nghỉ tết Phòng mắt

từ thứ 2 đến thứ 6
làm việc tại Bệnh
viện mắt TW

22 ĐINH THỊ PHƯỢNG 001730/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa Nội

7h00-17h00 vào tất cả các
ngày thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ,
nghỉ tết

Phòng khám nội
từ thứ 2 đến thứ 6
làm việc tại Bệnh
viện đa khoa tỉnh
Ninh Bình

23 TRỊNH VĂN THÁI 000851/NB-
CCHN

Chuyên khoa chẩn
đoán hình ảnh

7h00-17h00 vào tất cả các
ngày thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ,
nghỉ tết

Phòng siêu âm
từ thứ 2 đến thứ 6
làm việc tại Bệnh
viện đa khoa tỉnh
Ninh Bình

24 NGUYỄN VĂN LƯU 000838/NB-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh
chuyên khoa chẩn
đoán hình ảnh

7h00-17h00 vào tất cả các
ngày thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ,
nghỉ tết

Phòng chẩn đoán
hình ảnh

từ thứ 2 đến thứ 6
làm việc tại Bệnh
viện đa khoa tỉnh
Ninh Bình

25 NGUYỄN THỊ THÙY 037951/HNO-
CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa Nội

từ 7h30 đến 17h00 thứ 7, chủ
nhật hàng tuần Phòng khám Nội

từ thứ 2 đến thứ 6
làm việc tại Bệnh
viện Thanh Nhàn

26 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 004896/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa
Răng Hàm Mặt

7h00-17h00 vào tất cả các
ngày thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ,
nghỉ tết

Phòng khám
Răng Hàm Mặt

từ thứ 2 đến thứ 6
làm việc tại Bệnh
viện đa khoa tỉnh
Ninh Bình

27 PHẠM THỊ TƯƠI 000421/NB-
CCHN Điều dưỡng

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Nhân viên



28 PHẠM THU THẢO 003950/NB-
CCHN Điều dưỡng

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Nhân viên

29 NGÔ THỊ PHƯỢNG 002692/NB-
CCHN

Chuyên khoa xét
nghiệm

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Phòng xét
nghiệm

30 ĐINH THỊ MỴ 000432/NB-
CCHN Điều dưỡng

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Nhân viên

31 PHẠM THỊ THÚY
HẰNG

002028/NB-
CCHN Y sỹ

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Nhân viên

32 ĐINH THỊ TUYẾN 000233/NB-
CCHN Điều dưỡng

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Nhân viên

33 NGUYỄN THỊ HIỀN 000431/NB-
CCHN Y sỹ

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Nhân viên

34 ĐINH THỊ MÃO 000130/NB-
CCHN

Kỹ thuật viên xét
nghiệm

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Phòng xét
nghiệm

35 NGUYỄN THỊ
HỒNG NHUNG

000096/NB-
GPHN

Kỹ thuật hình ảnh y
học theo phụ lục XIV
Thông tư 32/2013/TT-
BYT ngày 31/12/2023
và các văn bản hướng
dẫn thay thế

từ 7h đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến

chủ nhật
Phòng Xquang

36 VŨ THỊ THU HIỀN 004169/NB-
CCHN Điều dưỡng

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Nhân viên

37 NGUYỄN THỊ
HUYỀN

004080/NB-
CCHN Y sỹ

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Nhân viên

38 TRẦN THỊ HIỀN 003850/NB-
CCHN

Kỹ thuật viên xét
nghiệm

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Phòng xét
nghiệm

39 NGUYỄN THỊ
THANH TRÚC

004240/NB-
CCHN Điều dưỡng

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Nhân viên



40 NGUYỄN VĂN ĐỖ 000389/NB-
GPHN Y sỹ

từ 7h00 đến 17h00 tất cả các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến
chủ nhật

Nhân viên

Ninh Bình, Ngày 12 tháng 01 năm 2026
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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